
Bà Nguyễn Việt Hà, 

Giám đốc bền vững cấp cao, 
4C Services, CHLB Đức

Giải pháp của 4C cho thẩm định trách nhiệm xã hội
trong chuỗi cung ứng

Ông Phạm Huy Đạt,

Trưởng Bộ Phận Marketing 

và Trưởng Ban Quản lý các Dự án 

Cà phê Bền vững, Intimex Mỹ Phước



2© 4C Services GmbH: For personal use only. Reproduction and distribution is prohibited.

Giải pháp của 4C cho 

Thẩm định trách nhiệm trong chuỗi cung ứng

Viet Ha Nguyen, 4C Services GmbH 

và Pham Huy Dat, Trưởng Bộ Phận Marketing và Trưởng Ban Quản lý các Dự án Cà phê Bền vững, Intimex Mỹ Phước, Việt Nam

Hội thảo các Đối tác 4C trong khu vực, thành phố Hồ Chí Minh, 4 tháng 12 năm 2023



3© 4C Services GmbH: For personal use only. Reproduction and distribution is prohibited.

01

02

03

Các quy định bắt buộc về thẩm định trách nhiệm 

đối với doanh nghiệp

Các dự án và giải pháp của 4C

Cooperation in FSS



4© 4C Services GmbH: For personal use only. Reproduction and distribution is prohibited.

01
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Áp lực ngày càng tăng đối với các công ty trong việc nâng cao nỗ lực 

Thẩm định trách nhiệm về quyền và các vấn đề môi trường

5
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Thẩm định doanh nghiệp là trụ cột thứ hai trong Nguyên tắc Hướng dẫn của 

Liên hợp quốc về Kinh doanh và các Quyền

Nguồn: Trích từ Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên 

hợp quốc về Kinh doanh & quyền con người và 

Hướng dẫn của OECD (2018) dành cho các 

doanh nghiệp đa quốc gia

x

x

x

x

x

x
Phân tích và quản lý rủi ro

Phòng ngừa và giảm thiểu

Cơ chế khiếu nại

Giám sát và báo cáo

Khắc phục

Ứng xử kinh doanh có trách nhiệm
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Phạm vi

Yêu cầu chung

Đánh giá rủi ro Giảm thiểu, 

phòng ngừa

Giám sát Báo cáo

Xã hội Môi trường

Đạo luật chế độ nô lệ hiện đại của 

Vương quốc Anh
x x x

Luật trách nhiệm thận trọng của

công ty của Pháp
x x x x

Đạo luật thẩm định vấn đề lao động

trẻ em của Hà Lan
x x

Quy định phân loại của EU

Đạo luật chuỗi cung ứng của Đức 

(LkSG)
x x x x

Chỉ thị của EU về thẩm định

Trách nhiệm bền vững của

doanh nghiệp (CSDDD)*

Quy định cấm phá rừng của EU

(EUDR)
x x

Ngày càng nhiều yêu cầu quy định đối với thẩm định trách nhiệm doanh nghiệp

Ví dụ từ

Châu Âu

* Dự thảo
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Phạm vi

Yêu cầu chung

Đánh giá rủi ro Giảm thiểu, 

phòng ngừa

Giám sát Báo cáo

Xã hội Môi trường

Đạo luật chế độ nô lệ hiện đại của 

Vương quốc Anh
x x x

Luật trách nhiệm thận trọng của

công ty của Pháp
x x x x

Đạo luật thẩm định lao động trẻ em

của Hà Lan
x x

Quy định phân loại của EU

Đạo luật chuỗi cung ứng của Đức 

(LkSG)
x x x x

Chỉ thị của EU về sự thẩm định

bền vững của doanh nghiệp

(CSDDD)*

Quy định cấm phá rừng của EU

(EUDR)
x x

Ngày càng nhiều yêu cầu quy định đối với thẩm định trách nhiệm doanh nghiệp

Ví dụ từ

Châu Âu

* Dự thảo
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Đạo luật Chuỗi cung ứng của Đức (LkSG) nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi 

của những người sản xuất hàng hóa cho thị trường Đức

2023
các công ty có trụ sở

tại Đức >3000 nhân

viên

2024
công ty có >1000 

nhân viên

Khu vực kinh doanh 

riêng

Nhà cung cấp 

trực tiếp

Nhà cung cấp 

gián tiếp, 

trong trường hợp có 

căn cứ

Nghĩa vụ
• Yêu cầu về các quyền 

và môi trường

• Nghĩa vụ về 

thẩm định trách nhiệm

Thực thi
Phát tiền lên tới 8 triệu euro hoặc

lên tới 2% doanh thu hàng năm

trên toàn cầu

bị loại khỏi việc được nhận các

hợp đồng công
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Dự thảo Chỉ thị của EU về thẩm định trách nhiệm bền vững của doanh nghiệp 

(CSDDD) nhằm mục đích thúc đẩy hành vi bền vững và có trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị toàn cầu

Các công ty 

trong và

ngoài EU
>250 nhân viên

> Doanh thu 40 triệu euro

>500 nhân viên

> Doanh thu 150 triệu 

euro (ít nhất 40 triệu euro 

được tạo ra ở EU)

Nhà cung cấp 

trực tiếp 

hoặc 

gián tiếp

Nghĩa vụ
• Quyền con người, biến đổi khí hậu 

và các yêu cầu về môi trường

• Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp

• Nhiệm vụ của Giám đốc

Thực thi
Tiền phạt và biện pháp

trừng phạt

Trách nhiệm dân sự

Bảo vệ khí hậu
Công ty lớn > 500 nhân viên

điều chỉnh chiến lược của công ty với 

mục tiêu 1,5°C và đặt ra các mục tiêu 

giảm phát thải tương ứng.
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…nhưng, CSDDD dự kiến có nhiều nghĩa vụ công bố tham vọng hơn

xxx
xxx

• CSDDD bao gồm phạm vi công ty rộng hơn 

• Toàn bộ chuỗi giá trị của một công ty nằm trong 

phạm vi của CSDDD

• Mặc dù cả hai đều áp dụng mức phạt trong 

trường hợp không tuân thủ, nhưng LkSG 

không ban hành các quy định về trách nhiệm 

dân sự trong trường hợp vi phạm.

• Đạo luật Chuỗi Cung ứng của Đức đề cập đến 

ít lĩnh vực luật hơn, chẳng hạn như không yêu 

cầu phải tuân thủ mục tiêu 1,5°.

Nghĩa vụ

thẩm định
Quản lý và phân tích rủi ro

Tuyên bố chính sách

Biện pháp phòng ngừa

Hành động khắc phục

Thủ tục khiếu nại

Tài liệu và báo cáo
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Sau khi Chỉ thị của EU được thông qua, các quốc gia thành viên EU sẽ có hai 

năm để chuyển Chỉ thị này thành luật quốc gia của họ

12

Chuyển chỉ thị 

của EU thành 

luật quốc gia 

và điều chỉnh 

Đạo luật Chuỗi 

cung ứng

Nghị viện 

châu Âu đã 

nhất trí về 

quan điểm của 

mình đối với 

Chỉ thị

Bắt đầu phiên 

thảo luận giữa 

Ủy ban, 

Hội đồng và 

Nghị viện

Thông qua 

Chỉ thị của EU

Được thông 

qua như một 

đề xuất của 

Ủy ban Liên 

minh Châu Âu

22 tháng 2 

năm 2022

1 tháng 6 

năm 2023

Mùa hè 

năm 2023

Cuối năm 

2023

Cuối năm 

2025 

(muộn 

nhất)

1 tháng 12 

năm 2022

Hội đồng 

Châu Âu chốt 

quan điểm của 

mình
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02 Các dự án và giải pháp của 4C
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4C hỗ trợ các công ty cà phê Đức thực hiện nghĩa vụ của họ theo 

Đạo luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức

Cơ chế khiếu nạiPhân tích và quản lý rủi ro

Những điểm không tuân thủ 

4C (ẩn danh) được sử dụng 

như dữ liệu định tính để 

tham chiếu địa lý nhằm cung 

cấp các quan điểm bổ sung 

về mức độ rủi ro
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Chứng nhận mở rộng 4C giải quyết những thách thức

cụ thể trong chuỗi cung ứng cà phê

Đối với người dùng hệ thống 4C mong muốn 

nhiều hơn Bộ quy tắc 4C và giải quyết một 

thách thức cụ thể trong việc cung cấp 

cà phê, 4C cung cấp các chứng nhận 

mở rộng riêng biệt

Những chứng nhận mở rộng này là các mô-

đun được áp dụng dựa trên các yêu cầu và 

quy trình chứng nhận 4C chính.



▪ Chứng nhận mở rộng Bình đẳng giới thể hiện sự tích 

hợp sâu hơn về chủ đề giới vào hệ thống chứng nhận 4C. 

▪ Chứng nhận mở rộng sẽ cho phép các nhà sản xuất cũng 

như công ty cải thiện thực hành của họ và đưa ra 

những tuyên bố đáng tin cậy về cà phê được chứng 

nhận bền vững nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó là nổi 

bật đặc trưng sản phẩm của họ.

▪ Chứng nhận mở rộng này cũng có thể sử dụng như một 

công cụ đánh giá để xác định khoảng cách giới và xác 

định chiến lược hành động ở các quốc gia trông cà phê

➢3 chứng nhận mở rộng Bình đẳng giới đã được cấp

➢Quy định Chứng nhận mở rộng 4C GE được công bố

Chứng nhận mở rộng Bình đẳng giới 4C



Chứng nhận mở rộng Bình đẳng giới 4C



18© 4C Services GmbH: For personal use only. Reproduction and distribution is prohibited.

Ví dụ về Yêu cầu 

Bình đẳng giới của 4C

Phụ nữ, trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai ở mọi

lứa tuổi đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức

khỏe tổng quát cơ bản, nhận biết được các nhu

cầu cụ thể tùy theo sự khác biệt về giới tính

Lao động nữ và nam được trả lương và việc làm 

cũng như điều kiện làm việc như nhau cho cùng 

phạm vi công việc

Cơ hội bình đẳng được khuyến khích và hỗ trợ cho cả 

nam và nữ về quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng 

đất, phù hợp với chính sách quốc gia

Đào tạo phải được 

cung cấp một cách

bình đẳng cho cả 

phụ nữ và nam giới

Dịch vụ chăm 

sóc trẻ em 

được cung cấp 

trong quá trình 

đào tạo
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Hai đơn vị thí điểm 
• Mercafe 

• Simexco
(trong giai đoạn chuẩn bị đánh 

giá chứng nhận mở rộng Bình 

đẳng giới)

Chứng nhận mở rộng Bình đẳng giới 4C đầu tiên

Chứng nhận mở rộng bình 
đẳng giới 4C đầu tiên đã 
được cấp: 

• Sucden Colombia (2)

• FNC Colombia (1)

C o l o m b i a

V i e t n a m
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Thúc đẩy xóa đói ở cấp độ sản xuất với 

chứng nhận mở rộng 4C-FSS

✓ Chất lượng

✓ G.A.P.

✓ Quyền lao động

✓ Quyền con người

✓ Bảo vệ môi trường

✓ Chống phá rừng
✓ An ninh xã hội

✓ Chăm sóc sức khỏe 

✓ Tác động lên an ninh 

lương thực

✓ Tiếp cận lương thực

An ninh lương thực 

cho người lao động 

và cộng đồng 

xung quanh
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2. Tuân thủ quy định

Thể hiện sự thẩm định về 

an ninh lương thực và các 

quyền con người 

liên quan.

Có thể được sử dụng để 

báo cáo thẩm định 

(SDGs/GRI, v.v.)
1. Xác định rủi ro

Làm rõ các nguy cơ mất 

an ninh lương thực và 

các rủi ro liên quan để 

giải quyết chúng

3. Quản lý rủi ro

Cho phép các công ty xây dựng

các biện pháp phòng ngừa, 

giảm thiểu và đền bù đối với

những rủi ro đã xác định

4. Niềm tin 

người tiêu dùng

70% người tiêu dùng sẽ lựa 

chọn sản phẩm được chứng 

nhận đảm bảo điều kiện làm 

việc bền vững

Food Security Add-On benefits
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Chứng nhận mở rộng An ninh lương thực 4C

▪ Được phát triển để giúp khu vực tư giải quyết các nghĩa vụ 

thẩm định về an ninh lương thực và quyền con người.

▪ Nhằm mục đích thúc đẩy mục tiêu xóa đói ở cấp độ sản 

xuất của chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu. 

▪ Dựa trên quyền con người có đủ lương thực. 

▪ Chứng nhận mở rộng An ninh lương thực 4C là sự

mở rộng tự nguyện các yêu cầu chính của 4C, phù hợp với

các nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số của Tiêu chuẩn An ninh

Thực phẩm (FSS)

Đang trong quá trình đánh giá 
chứng nhận mở rộng An ninh 

lương thực:
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▪ Công ty Cổ phần Intimex Mỹ Phước (Intimex Mỹ Phước) là 

thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex (Tập 

đoàn Intimex)

▪ Intimex Mỹ Phước chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: 

Chế biến, kinh doanh, xuất khẩu hạt cà phê nhân chất lượng 

cao, cà phê rang xay, tiêu và cho thuê kho bãi. Chúng tôi là 

một trong những nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu tại Việt 

Nam.

▪ Ngoài cà phê nhân, chúng tôi còn sở hữu hai thương hiệu 

độc quyền là cà phê rang xay và cà phê hòa tan.

www.intimexmp.com
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SẢN XUẤT CÀ PHÊ BỀN VỮNG

▪ Doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu nông sản hàng đầu

Việt Nam, với phương châm “uy tín là trên hết”

▪ Đã tích cực thúc đẩy hợp tác, liên kết để tham gia các chương

trình sản xuất cà phê bền vững, có trách nhiệm, nhằm nâng cao

chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, tăng sinh kế, tăng

thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và

bảo vệ môi trường, an toàn cho người tiêu dùng.

▪ Các chương trình cà phê được chứng nhận như 4C và hiện đang

triển khai Mô hình sản xuất cà phê cảnh quan và Giảm phát thải

carbon (dự án PPI Compact DiLinh, tại hai tỉnh Đăk Nông, Lâm

Đồng.

CÀ PHÊ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VÀ ĐƯỢC SẢN XUẤT CÓ 

TRÁCH NHIỆM
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Mục tiêu và thách thức để theo đuổi cà phê 

bền vững và có trách nhiệm

▪ Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đưa cà phê Việt Nam 

ra thế giới mà còn mang lại những giá trị bền vững cho 

người nông dân, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ 

trách nhiệm xã hội.

▪ Để đạt được mục tiêu này, và đặc biệt là đáp ứng và tuân 

thủ các quy định mới của Liên minh Châu Âu như EUDR, 

đánh giá quyền con người trong chuỗi cung ứng, đánh giá 

trách nhiệm doanh nghiệp, FSS… Intimex Mỹ Phước đã 

gặp rất nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình thực 

hiện:

• Khó khăn trong việc truyền đạt kiến thức cho nông dân về tiêu 

chí mới theo yêu cầu thị trường mới

• Khó thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của nông dân

• Sản xuất quy mô nhỏ, khó tập trung

• Tốn nhiều tiền và thời gian cho việc đào tạo và tập huấn…
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… và Những thách thức và nỗ lực thực hiện FSS

▪ FSS (Tiêu chuẩn An ninh Lương thực) là một thành phần mới của tiêu chuẩn bền vững trên nền tảng chứng nhận 

4C, tập trung vào việc đảm bảo quyền con người về thực phẩm cho công nhân nông trại, nông dân quy mô nhỏ 

và người dân sống trong các cộng đồng lân cận, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

▪ Với những nỗ lực không mệt mỏi, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của 4C, MCS, FSS, CDC, Intimex Mỹ Phước là 

doanh nghiệp tiên phong trong Tập đoàn Intimex tham gia thí điểm chứng nhận tích hợp 4C&FSS, tích hợp sản 

xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C và Tiêu chuẩn An ninh Lương Thực (FSS) .

▪ Việc tích hợp 4C&FSS là nỗ lực đột phá của Intimex Mỹ Phước hướng tới sản xuất cà phê bền vững, mang lại 

lợi ích cho tất cả các bên liên quan (nông dân, doanh nghiệp và xã hội).
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Intimex Mỹ Phước cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển cà phê bền vững, góp phần xây dựng sự phát triển bền vững 

của ngành cà phê Việt Nam, mang lại lợi ích cho người sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế quốc gia.

Và cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành bài đánh giá này vào ngày 22/11. Chúng tôi hy vọng các nhà rang xay, nhập 

khẩu lớn có mặt hôm nay sẽ tiếp tục ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng chúng tôi, để chúng tôi có thêm động lực 

chung tay cùng các bạn xây dựng thế giới cà phê bền vững hơn.
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▪ Các công ty đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng để làm điều đúng đắn

▪ 4C hỗ trợ quy trình thẩm định đáng tin cậy và hiệu quả trong chuỗi cung ứng cà phê nhân

• Cơ sở dữ liệu chứng nhận 

4C minh bạch và an toàn

• Báo cáo thương mại

• Số hóa việc thu thập dữ liệu

Theo dõi

• Logo 4C ngoài và trên bao bì

• Nghiên cứu điển hình

• Các dự án bền vững để tăng 

cường sự tham gia đối với 

các rủi ro cụ thể

Truyền thông

• Đánh giá của bên thứ ba

• Đánh giá rủi ro đổi mới

• Chương trình đánh giá để

đảm bảo uy tín của 4C

Xác định và

đánh giá

• Hệ thống có tính bao gồm

• Cải tiến liên tục

• Lập bản đồ và truy xuất nguồn gốc

• Các dự án có tác động định hướng

Chấm dứt, ngăn chặn

hoặc giảm thiểu

4C là một gói công cụ sẵn có để đánh giá và giải quyết các rủi ro trong chuỗi 

cung ứng cũng như đáp ứng các yêu cầu thẩm định ngày càng tăng
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4C thực hiện các dự án nhằm giải quyết các thách thức bền vững cụ thể và

tăng tác động lên thực địa

Cải thiện

điều kiện sống 

và làm việc cho

các hộ trồng

cà phê nhỏ

Thu hẹp 

khoảng cách 

thu nhập sống 

bằng cách thúc 

đẩy thanh toán 

minh bạch và 

công bằng

Hướng dẫn 4C 

về Bảo vệ 

Quyền Trẻ em

Cải thiện lượng 

khí thải các-bon 

để thúc đẩy cà 

phê thân thiện 

với khí hậu
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Cảm ơn Anh/Chị đã lắng nghe!

Viet Ha Nguyen, 4C Services GmbH

Hohenzollernring 72, 50672 Cologne, Germany

Email: nguyen@4C-services.org

Bền vững. Truy nguyên. Được chứng nhận.

Pham Huy Dat, Intimex My Phuoc

Địa chỉ: D-8E-CN, Mỹ Phước 3 Industrial zone, Thới Hòa, Bến Cát, 

Bình Dương, Việt Nam

Email: huydat@intimexmp.com
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